
Phụ lục 2

STT Lớp Chỉ tiêu
Nguyện 

vọng 1

Nguyện 

vọng 2
Tổng

1 Chuyên Vật lí 35 48 13 61

2 Chuyên Hóa học 35 51 13 64

3 Chuyên Lịch sử 35 48 30 78

4 Chuyên Toán 35 134 31 165

5 Chuyên Ngữ văn 70 120 56 176

6 Chuyên Sinh học 35 58 5 63

7 Chuyên Tiếng Anh 70 249 44 293

8 Chuyên Tin học 35 40 18 58

9 Chuyên Địa lí 35 31 12 43
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